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8. Mục tiêu học phần:

Sau khi học xong học phần này học  viên có khả năng:

8.1. Kiến thức

Áp dụng được quá trình chuyển hóa các chất trong cơ thể sống trong dự phòng một số bệnh liên quan đến hội chứng chuyển hóa.

Phân tích được sự thay đổi enzym trong một số bệnh thường gặp.

Phân tích được sự thay đổi, cơ chế của sự thay đổi một số chỉ số hóa sinh đặc hiệu trong một số bệnh thường gặp.
Giải thích được một số cơ chế xuất hiện các chất bất thường trong nước tiểu.
8.2. Kỹ năng

Sử dụng đúng một số dụng cụ cơ bản trong phòng xét nghiệm hóa sinh.


Thực hiện đúng một số xét nghiệm cơ bản thường dùng trong phòng xét nghiệm hóa sinh.

Lựa chọn đúng một số xét nghiệm hóa sinh đặc hiệu trong một số bệnh thường gặp.

8.3. Thái độ


Xác định được vị trí, tầm quan trọng của Hóa sinh Y học trong chẩn đoán, dự phòng và điều trị bệnh.
9. Mô tả học phần: 
Hóa sinh là môn học mô tả cấu tạo và chuyển hóa các chất trong cơ thể, nồng độ các chất đó trong tế bào và dịch sinh vật, cơ chế tạo thành cùng quá trình vận chuyển, thoái hóa các chất, sự trao đổi năng lượng để duy trì sự sống. Hơn nữa, hóa sinh còn giúp nhận biết, phân tích và giải thích được sự thay đổi, cơ chế của sự thay đổi thông qua các xét nghiệm hóa sinh. Vì vậy, hóa sinh rất cần thiết cho cần thiết cho đội ngũ thầy thuốc tương lai và có liên quan tới nhiều chuyên ngành như vi sinh vật, sinh lý học, sinh lý bệnh, nội, nhi... Chính vì vậy các sinh viên mặc dù đi vào chuyên ngành nào đều cần thiết được trang bị những kiến thức về hóa sinh.

10. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: 2(4.4.6)/5
Tổng số giờ giảng lý thuyết:

           20 tiết


Tổng số giờ thảo luận:


20 tiết

Tổng số giờ tự học



30 tiết

Tổng số giờ thực hành:


30 tiết
11. Điều kiện và yêu cầu của học phần:

Để học tốt học phần hóa sinh, sinh viên cần phải hoàn thành học phần hóa học,  sinh học, giải phẫu  và sinh lý học trước khi bắt đầu tham dự học phần hóa sinh.

Sinh viên phải tự đọc bài, học bài, làm bài tập thảo luận trước khi đến lớp học lý thuyết. Sinh viên phải đọc trước bài thực hành, làm bài tập tình huống trước khi đi thực hành.

Điều kiện dự thi hết học phần hóa sinh: sinh viên phải có mặt ở lớp từ 80% trở lên thời gian quy định cho học phần lý thuyết và thực hiện đầy đủ những quy định về học và thi thực hành.

Yêu cầu thực hành: Sinh viên phải tham gia học thực hành đầy đủ và hoàn thành chương trình thực hành của bộ môn. Sử dụng đúng và làm được một số xét nghiệm cơ bản trong phòng xét nghiệm sinh hóa.

12. Nội dung học phần:
* Lý thuyết:

	STT
	Nội dung
	Số giờ

	1
	Bài 1: Hóa học protein

  1. Acid amin:

1.1. Cấu tạo của acid amin.

1.2. Phân loại acid amin.

1.3. Tính chất của acid amin:
1.4.Tính chất lưỡng tính của acid amin:
2.  Peptid:

2.1. Cấu tạo và tính chất của peptid.

2.2. Một số peptid quan trọng:
3. Protein:

3.1. Cấu tạo của protein
3.2. Tính chất của protein:
4. Protein tạp
4.1. Hemoglobin
4.2. Acid nucleic

	3,0

	2
	Bài 2: Enzym

  1. Đại cương

  2. Bản chất hóa học và đặc điểm sinh học

  3. Cách gọi tên và phân loại

  3.1. Cách gọi tên enzym

  3.2. Phân loại enzym

  4. Cấu trúc phân tử enzym

  4.1. Thành phần cấu tạo

  4.2. Trung tâm hoạt động

  4.3.Các dạng cấu trúc của phân tử enzym

  4.4. Các dạng phân tử của enzym

  4.5. Các tiền chất của enzym

  4.6. Phức hợp đa enzym

  5. Cấu tạo và tác dụng của một số coenzym quan trọng

  5.1. Coenzym oxy hóa khử

  5.2. Coenzym vận chuyển nhóm

  6. Cơ chế xúc tác của enzym

  6.1. Cơ chế xúc tác chung

  6.2. Động học enzym

  7. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng enzym

  7.1. Nồng độ cơ chất

  7.2. Nồng độ enzym

  7.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ

  7.4. Ảnh hưởng của pH

  7.5. Ảnh hưởng của chất hoạt hóa và chất ức chế
	3,0

	3
	Bài 3: Năng lượng sinh học

  1. Đại cương

  2. Bản chất của sự hô hấp tế bào

  2.1. Quá trình tạo CO2 và nước

  2.2. Chuỗi vận chuyển điện tử

  2.3. Cơ chế tạo ATP trong ty thể

  2.4. Các chất ức chế chuỗi hô hấp tế bào

  2.5. Sự tạo ATP ở mức độ cơ chất

  3. Sự phosphoryl oxy hóa

  3.1. Sự phosphoryl hóa

  3.2. Sự khử phosphoryl

  3.3. Các loại liên kết phosphat

  4. Chu trình acid citric
	3,0

	4
	Bài 4: Chuyển hóa protein

  1. Tiêu hóa protein

  1.1. Endopeptidase

  1.2. Exopeptidase

  2. Thoái hóa acid amin

  2.1. Các con đường thoái hóa chung của acid amin

  2.2. Số phận NH3

  3. Số phận của các khung carbon

  4. Tổng hợp acid amin

  4.1. Tổng hợp một số chất có hoạt tính sinh học từ acid amin

  5. Chuyển hóa hemoglobin

  5.1. Tổng hợp hemoglobin

  5.2. Thoái hóa hemoglobin

  6. Chuyển hóa acid nucleic

  7. Sinh tổng hợp protein
	3,0

	5
	Bài 5: Hóa học glucid
1. Đại cương
1.1. Vai trò của glucid

1.2. Phân loại glucid

2.  Monosaccarid
2.1. Định nghĩa

2.2. Cách gọi tên

2.3. Các dạng đồng phân

2.4. Một số monosaccarid quan trọng

2.5. Cấu tạo của monosaccarid

2.6. Tính chất của monosaccarid

3. Oligosaccarid
3.1. Saccarose

3.2. Lactose

3.3. Maltose

4.  Polysaccarid
4.1. Polysaccarid thuần

4.2. Polysaccarid tạp
	3,0

	6
	Bài 6: Chuyển hóa glucid

  1. Đại cương

  2. Tiêu hóa và hấp thu glucid

  3. Thoái hóa glucid

  3.1. Thoái hóa glycogen

  3.2. Thóa hóa glucose

  4. Tổng hợp glucid

  4.1. Tổng hợp glycogen

  4.4. Tổng hợp glucose

  5. Rối loạn chuyển hóa glucid

  5.1. Đái tháo đường

  5.2. Các bệnh ứ glycogen bẩm sinh
  5.3. Bệnh galactose máu bẩm sinh

  5.4. Hạ đường huyết

  5.5. Bệnh thiếu vitamin B1
	3,0

	7
	Bài 7: Hóa học lipid
  Đại cương

  1. Thành phần cấu tạo của lipid

  1.1. Acid béo

  1.2. Alcol

  2. Phân loại lipid

  2.1. Lipid thuần

  2.2. Lipid tạp
	2,0

	8
	Bài 8. Chuyển hóa lipid

  1. Tiêu hóa và hấp thu

  1.1. Tiêu hóa

  1.2. Hấp thu

  2. Thoái hóa lipid

  2.1. Thoái hóa glycerol

  2.2. Thoái hóa acid béo bão hòa có số carbon chẵn

2.3. Các con đường thoái hóa tiếp tục của acetyl CoA

  3. Tổng hợp lipid

  3.1. Tổng hợp acid béo ở bào tương

  3.2. Tổng hợp acid béo ở ty thể

  3.3. Tổng hợp glycerid

  3.4. Tổng hợp glycerophospholipid

  3.5. Tổng hợp cholesterol

  4. Các dạng lipoprotein vận chuyển
	2,0

	9
	Bài 9: Hóa sinh gan

  Đại cương

  1. Thành phần hóa học của gan

  2. Các chức phận hóa sinh của gan

  2.1. Chức phận tạo mật

  2.2. Chức phận chuyển hóa

  2.3. Chức phận khử độc

  3. Một số xét nghiệm thường về bệnh gan mật

  3.1. Các xét nghiệm đánh giá tổn thương hủy hoại tế bào gan

  3.2. Các xét nghiệm đánh giá tình trạng ứ mật

  3.3. Các xét nghiệm thăm dò chức năng gan
	2,0

	10
	Bài 10: Hóa sinh thận và nước tiểu
  1. Thận
  1.1. Chức phận bài tiết của thận

  1.2 . Chức phận chuyển hóa

  1.3. Vai trò của thận trong điều hòa thăng bằng acid base

  1.4. Chức phận nội tiết

  2. Nước tiểu
  2.1. Tính chất chung của nước tiểu

  2.2. Thành phần hóa học của nước tiểu

  2.3. Các chất bất thường trong nước tiểu

  3. Thăm dò chức năng thận

  3.1. Protein niệu

  3.2. Ure

  3.3. Creatinin

  3.4. Độ thanh lọc
	2,0

	11
	Bài 11. Hóa sinh máu
  1. Những chức năng của máu
  2. Tính chất lý hóa của máu

  2.1. Độ nhớt của máu

  2.2. Tỷ trọng

  2.3. Áp suất thẩm thấu

  2.4. Chỉ số khúc xạ

  2.5. pH và hệ đệm của máu

  3. Thành phần hóa học của máu

  3.1. Các chất vô cơ

  3.2. Các chất hữu cơ
	2,0

	12
	Chuyển hóa muối nước

  1. Đại cương

  2. Vai trò của nước và muối trong cơ thể

  2.1. Vai trò của nước

  2.2. Vai trò của muối

  3. Nhu cầu về nước và muối của cơ thể

  4. Sự hấp thu và bài xuất muối, nước

  4.1. Muối vô cơ

  4.2. Bilan nước- thăng bằng xuất nhập nước

  5. Sự phân bố muối và nước trong cơ thể

  5.1. Sự phân bố muối

  5.2.Sự phân bố và các hình thái nước tỏng cơ thể

  6. Sự vận chuyển muối và nước trong cơ thể

  6.1. Các yếu tố quyết định đến sự vận chuyển và phân bố nước

  6.2. Sự vận chuyển nước giữa các khu vực

  6.3. Sự trao đổi nước giữa trong và ngoài tế bào  

  7. Điều hòa trao đổi muối nước

  8. Rối loạn chuyển hóa muối nước
	2,0

	13
	Tổng
	30


* Thực hành:
	STT
	Nội dung
	Số giờ

	1
	Bài 1: Cấu tạo chất
- Phản ứng biure xác định liên kết peptid

- Tủa protein bằng nhiệt độ

- Ảnh hưởng của nhiệt độ đến hoạt động của enzym amylase

- Hoạt động của enzym lipase
	2,5

	2
	Bài 2: Chuyển hóa chất
- Giới thiệu phương pháp đo quang và vẽ biểu đồ mẫu của protein

- Định lượng protein toàn phần huyết tương

- Định lượng albumin huyết tương

- Xác định acid lactic trong cơ

- Xác định creatin trong cơ

- Phản ứng rivalta
	2,5

	3
	Bài 3: Một số XN chẩn đoán đái tháo đường 

- Xác định tính chất khử của disaccarid

- Định lượng glucose huyết tương

- Định tính glucose trong nước tiểu 

- Định tính cetonic trong nước tiểu              
	2,5

	4
	Bài 4: Một số xét nghiệm về gan mật

- Xác định hoạt độ ALT huyết tương
- Xác định hoạt độ AST huyết tương
- Định lượng bilirubin toàn phần huyết tương
- Định tính muối mật trong nước tiểu              
      - Định tính sắc tố mật trong nước tiểu
	2,5

	5
	Bài 5: Một số XN về bệnh thận

- Định lượng ure huyết tương

- Định lượng creatinin huyết tương

- Định lượng acid uric huyết tương

     - Định tính protein trong nước tiểu
	2,5

	6
	Bài 6: Một số XN chẩn đoán rối loạn lipid máu và tổng phân tích nước tiểu

- Định lượng cholesterolTP  HT

- Định lượng triglycerid  HT

- Xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu 10 thông số
	2,5

	7
	Tổng
	15


13. Phương pháp giảng: 

Thuyết trình, thảo luận nhóm, TBL, case study.

Học viên tự học bài, làm bài tập thảo luận, tham gia thảo luận
14. Vật liệu giảng: 

- Tài liệu phát tay (giáo trình và giáo trình điện tử), phấn, bảng, giấy A4, bút.


- Computer, projecter, CD Rom.

15. Đánh giá: 


Sinh viên cần phải có đủ:

02 điểm kiểm tra thường xuyên (hệ số 0,25): Trắc nghiệm khách quan
01 điểm giữa học phần: Điểm trung bình của 06 bài thực hành (hệ số 0,25)

01 điểm thi kết thúc học phần (hệ số 0,5): Viết truyền thống
16. Tài liệu học tập, tham khảo:

16.1. Tài liệu học tập
1. Hóa sinh (2015)
  Bộ môn Sinh hóa, Đại học Y-Dược Thái Nguyên.

 2. Thực tập Hóa sinh (2015)
 Bộ môn Sinh hóa, Đại học Y-Dược Thái Nguyên.

16.2. Tài liệu tham khảo
1. Lê Đức Trình, Nguyễn Hữu Chấn, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Nghiêm Luật, Hoàng Bích Ngọc, Nguyễn Hồng Quế, Nguyễn Kim Xuyến (1991), “Hoá sinh”, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

2. Nguyễn Nghiêm Luật, Nguyễn Hữu Chấn, Nguyễn Thị Hà, Hoàng Bích Ngọc, Phạm Thiện Ngọc, Đỗ Thị Thu, Tạ Thành Văn (2007), Hoá sinh, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

3. Đỗ Đình Hồ, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Xuân Trường (2003), “Hoá sinh Y học”, Nhà xuất bản Y học, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Nguyễn Xuân Thắng, Đào Kim Chi, Nguyễn Văn Đồng, Phạm Quang Tùng (2004), “Hóa sinh học”, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội
5. Bộ Y tế, Vụ Khoa học và Đào tạo (2005), “Hóa sinh học”, Nhà xuất bản Y học.

6. Lê Đức Trình, Hoàng Thị Bích Ngọc, Đỗ Đình Hồ, Hoàng Văn Sơn, Lương Tấn Thành (2009), “Hóa sinh lâm sàng ý nghĩa lâm sàng của các xét nhiệm”, Nhà xuất bản Y học, 391 trang.
7. Lê Xuân Trường, Nguyễn Thị Băng Sương (2013), “Hóa sinh lâm sàng”, Nhà xuất bản Y học, 365 trang.
8. Lê Xuân Trường, Đỗ Thanh Thủy, Nguyễn Thị Băng Sương, Trần Thành Vinh (2013), “Những xét nghiệm hóa sinh hiện đại sử dụng trong lâm sàng”, Nhà xuất bản Y học, 164 trang.
9. Đỗ Đình Hồ, Nguyễn Thy Khuê (2013), “Những kết quả xét nghiệm bất thường”, Tài liệu dịch, Nhà xuất bản Y học, 379 trang.
10. Tạ Thành Văn, Nguyễn Thị Hà, Trần Thị Chi Mai, Đặng Thị Ngọc Dung (2013), “Hóa sinh lâm sàng”, Nhà xuất bản Y học, 307 trang.
11.   Hoàng Quang, Phan Hải Nam, Bạch Vọng Hải, Nguyễn Đình Độ, Đoàn Trọng Phụ (2010), “Hóa sinh”, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, 609 trang.
17. Lịch học:
* Lý thuyết: Học 14 tuần, 01 tuần kiểm tra

	Tuần
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	- TLHT
-TK
	H/ thức học

	1
	Hóa học protein
1. Acid amin:

1.1. Cấu tạo của acid amin.

1.2. Phân loại acid amin.

1.3. Tính chất của acid amin:
1.4.Tính chất lưỡng tính của acid amin:
2.  Peptid:

2.1. Cấu tạo và tính chất của peptid.

2.2. Một số peptid quan trọng:
3. Protein:

3.1. Cấu tạo của protein:
3.2. Tính chất của protein:
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  3. Một số xét nghiệm thường về bệnh gan mật
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	Bài 10: Hóa sinh thận và nước tiểu

  1. Thận

  1.1. Chức phận bài tiết của thận
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